UBND HUYỆN MỸ TÚ
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG NN-PTNT
   
            Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
Số:10/KH.NN
                           Mỹ Tú, ngày 25 tháng 02 năm 2019
KẾ HOẠCH

Tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ đợt 1
năm 2019 trên địa bàn huyện Mỹ Tú

- Căn cứ nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNN ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định phòng chống dịch bệnh trên cạn;

- Căn cứ công văn số 12/TT-DT, ngày 30/01/2019 của Cục Thú y về việc thông báo lưu hành virus LMLM và khuyến cáo sửu dụng vắc xin LMLM để tiêm phòng gia súc.
- Căn cứ kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 12/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng về việc phòng chống dịch bệnh động vật năm 2019.

- Căn cứ Kế hoạch số 23/KH.SNN, ngày 14/02/2019 của Sở NN-PTNT về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ đợt 1 năm 2019.

Nhằm kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và từng bước khống chế các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Phòng Nông ngiệp – PTNT xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh trên gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019 như sau:

I. Mục tiêu:
-  Tạo miễn dịch khép kín trong quần thể vật nuôi, giúp vật nuôi có khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% so với tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm.

- Nâng cao nhận thức chủ động chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của người chăn nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
II. Tổ chức tiêm phòng:

1. Bệnh Tai xanh:

1.1. Đối tượng tiêm phòng: Tiêm phòng cho heo khoẻ mạnh.
- Heo con từ 14 ngày tuổi trở lên. 

- Heo nái trước khi phối giống 30 ngày và sau khi đẻ 14-20 ngày.
1.2. Phạm vi tiêm phòng: Các cơ sở chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình trong toàn huyện.
1.3. Loại vắc xin sử dụng: Sử dụng vắc xin phòng bệnh tai xanh ở heo (Chủng JXA1-R), loại nhược độc đông khô.
1.4. Liều lượng, đường tiêm:
- Liều lượng: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Đường tiêm: Tiêm bắp sâu sau vành tai.

2. Bệnh dịch tả heo:

2.1. Đối tượng tiêm phòng: Tất cả heo trong diện tiêm phòng.
- Đối với heo con theo mẹ: Chủng 2 lần
+ Lần 1: Lúc 4 tuần tuổi.
+ Lần 2: Tiêm nhắc lại sau 2 tuần.
-. Đối với heo nái:

+ Nái hậu bị, heo nái chờ phối: Tiêm chủng 02 tuần trước khi phối giống.
+ Nái mang thai: 01 tháng trước khi đẻ. 

- Heo đực giống: định kỳ mỗi năm chủng 02 lần.
2.2. Phạm vi tiêm phòng: Các cơ sở chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình trong toàn huyện.

2.3 Loại vắc xin sử dụng: Sử dụng vắc xin phòng bệnh dịch tả heo, loại nhược độc đông khô.
2.3. Liều lượng, đường tiêm: Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin.

3. Bệnh tụ huyết trùng trâu, bò:
3.1. Đối tượng tiêm phòng: Tất cả trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh (từ 02 tháng tuổi trở lên và tiêm nhắc lại sau 12 tháng) trong diện tiêm phòng (trừ đàn bò sữa trong vùng dự án 3 xã Mỹ Thuận, Thuận Hưng và Phú Mỹ).
3.2. Phạm vi tiêm phòng: Các cơ sở chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình trong toàn huyện.

3.3. Loại vắc xin sử dụng: Sử dụng vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò loại nhũ dầu chủng P52

3.4. Liều lượng, đường tiêm, quy trình tiêm phòng: Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin.

4. Bệnh tụ huyết trùng heo:
4.1. Đối tượng tiêm phòng: Tất cả đàn heo trong diện tiêm phòng.
- Đối với heo con: Tiêm phòng lần đầu cho heo từ 30 ngày tuổi trở lên, tiêm nhắc lại lúc 50 ngày tuổi.

- Heo nái và đực giống: Định kỳ tiêm phòng mỗi năm 02 lần.
4.2. Phạm vi tiêm phòng: Các cơ sở chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình trong toàn huyện.

4.3. Loại vắc xin sử dụng: Sử dụng vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng ở heo loại keo phèn chủng Fg Hc

4.4. Liều lượng, đường tiêm, quy trình tiêm phòng: Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin.
5. Bệnh lở mồm long móng trên heo:

5.1. Đối tượng tiêm phòng: Tiêm cho heo khỏe mạnh trong diện tiêm.
- Đối với heo con sinh ra từ heo mẹ chưa tiêm phòng: tiêm mũi thứ 01 lúc 2 tuần tuổi trở lên, 4 tuần sau tiêm nhắc lại mũi thứ 02 (để tạo miễn dịch chắc chắn), sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần.
- Heo con sinh ra từ heo mẹ đã được tiêm phòng: Tiêm mũi thứ 01 lúc 2,5 tháng tuổi trở lên, tiêm nhắc lại sau 04 tuần; sau đó 06 tháng tái chủng 01 lần.

- Đối với heo nái, đực giống: Định kỳ 06 tháng chủng 01 lần.
5.2. Phạm vi tiêm phòng: Các cơ sở chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình trong toàn huyện.

5.3. Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin LMLM nhị giá typ O, A 
5.4. Liều lượng, đường tiêm:  Liều lượng: 2ml/con, tiêm dưới da.

6. Bệnh trên gia cầm:
 Vắc xin phòng bệnh gia cầm ngành Thú y sẽ hưỡng dẫn người chăn nuôi tự tiêm phòng.
6.1. Đối với vịt:
a/ Đối với vịt: Tiêm phòng vắc xin Dịch tả vịt. 
b/ Đối với gà: Tiêm phòng vắc xin Newcastle, Gumboro, vắc xin Đậu, Tụ huyết trùng gia cầm.
7. Lực lượng tiêm phòng:

Cán bộ kỹ thuật của Trạm Chăn nuôi - Thú y, các nhân viên Thú y viên xã, thị trấn đã được tập huấn kỹ thuật tiêm phòng.

Mỗi xã, thị trấn thành lập 1-2 tổ tiêm phòng, mỗi tổ gồm 2 nhân viên thú y làm nhiệm vụ tiêm phòng.

8. Phân phối và vận chuyển vắc xin:
- Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện (nhận vắc xin từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y) cung cấp vắc xin cho các xã, thị trấn theo kế hoạch tiêm phòng. 

- Trong quá trình vận chuyển vắc xin phải có thùng bảo ôn, đảm bảo duy trì nhiệt độ lạnh theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin.

- Các xã, thị trấn bố trí tủ lạnh hoặc thùng lạnh để bảo quản vắc xin và cung cấp vắc xin cho các tổ tiêm phòng hàng ngày.

9. Giám sát sau khi tiêm:

- Chủ nuôi có trách nhiệm theo dõi đàn gia súc, gia cầm sau khi tiêm phòng trong vòng 36 giờ, nếu thấy có biểu hiện bất thường báo cáo kịp thời cho cán bộ Thú y xã hoặc Trạm Chăn nuôi - Thú y để có hướng xử lý. Khi nhận được tin báo gia súc, gia cầm bị phản ứng cán bộ thú y phải nhanh chống xử lý bằng các thuốc nhóm kháng sinh Histamin và báo ngay về Chi cục Chăn nuôi-Thú y. Trong trường hợp phản ứng quá mẫn làm gia súc chết sẽ tiêu hủy và được hỗ trợ như trường hợp gia súc chết do dịch bệnh.
       10. Chuẩn bị dụng cụ tiêm phòng, sổ theo dõi tiêm phòng, biên lai tiêm phòng, dụng cụ bảo quản vắc-xin:


- Trạm Chăn nuôi - Thú y sẽ cung cấp sổ theo dõi tiêm phòng, lai tiêm phòng, giấy chứng nhận tiêm phòng, mẫu thống kê đàn gia súc, gia cầm.


- Các xã, thị trấn, tổ tiêm phòng nhận đầy đủ vật tư, dụng cụ, sổ sách.

11. Xác định diện tiêm phòng:
        Căn cứ vào kết quả thống kê đàn gia súc, gia cầm thời điểm tháng 01/10/2019, kết quả tiêm phòng định kỳ năm 2018, đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm thời điểm hiện tại được xác định như sau:
	TT
	Đơn vị
	Tổng đàn 

(con)
	Diện tiêm (con)

Tỷ lệ 80%

	
	
	Trâu
	Bò

 thịt
	Bò sữa
	Heo
	Gia cầm
	Trâu
	Bò thịt
	Bò sữa
	Heo
	Gia cầm

	1
	TT HHN
	5
	28
	 
	870
	21.530
	4
	22
	 
	696
	17.224

	2
	Long Hưng
	 
	76
	 
	2.962
	73.265
	 
	61
	 
	2.370
	58.612

	3
	Hưng Phú
	 
	36
	 
	2.760
	68.264
	 
	29
	 
	2.208
	54.611

	4
	Mỹ Hương
	22
	64
	 
	2.482
	61.373
	18
	51
	 
	1.986
	49.098

	5
	Mỹ Tú
	9
	58
	 
	2.618
	64.764
	7
	46
	 
	2.094
	51.811

	6
	Mỹ Phước
	16
	31
	 
	4.139
	102.374
	13
	25
	 
	3.311
	81.899

	7
	Thuận Hưng
	34
	935
	1.457
	3.104
	76.767
	27
	748
	1.166
	2.483
	61.414

	8
	Mỹ Thuận
	28
	480
	197
	2.285
	56.511
	22
	384
	158
	1.828
	45.209

	9
	Phú Mỹ
	 
	1.894
	1.269
	3.203
	79.233
	 
	1.515
	1.015
	2.562
	63.386

	10
	Gia trại
	 
	 
	 
	623
	177.285
	 
	 
	 
	498
	141.828

	11
	Trại dư hoài
	 
	 
	 
	 
	120.000
	 
	 
	 
	 
	96.000

	Tổng cộng
	114
	3.602
	2.923
	25.046
	901.366
	91
	2.882
	2.338
	20.037
	721.093


Ghi chú: Số liệu đàn bò không bao gồm bò sữa (do đàn bò sữa có Kế hoạch tiêm phòng riêng)
12. Báo cáo tiến độ tiêm phòng và quyết toán vắc xin:
a/ Báo cáo tiến độ tiêm phòng:
Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tiến độ tiêm phòng hàng tuần (trước 9giờ thứ 5) từ các nhân viên Thú y xã, thị trấn gửi về Chi cục Chăn nuôi - Thú y. 
b/ Quyết toán vắc xin:
Trạm Chăn nuôi - Thú y có trách nhiệm kết hợp với BCĐ PCDB trên cây trồng, vật nuôi huyện kiểm tra và quyết toán số lượng vắc xin đã sử dụng và gửi hồ sơ quyết toán về Chi Cục Chăn nuôi - Thú y.

III. Tổ chức thực hiện:

1.  Phòng Nông nghiệp -PTNT huyện:

- Phối hợp Phòng Văn hoá – Thông tin, Đài truyền thanh huyện, xã, các tổ chức Chính trị - xã hội, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng chiến dịch tiêm phòng đợt 1 trên gia súc - gia cầm. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện thực hiện công tác tiêm phòng.


2.  Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện:
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tiêm phòng cho các xã, thị trấn và hướng dẫn kỹ thuật bảo quản và sử dụng vắc xin, kỹ thuật tiêm cho thú y viên mạng lưới.

- Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách từng địa bàn cụ thể và cùng với nhân viên Thú y xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm phòng.

- Tổng hợp báo cáo tiến độ tiêm phòng cho UBND huyện và Chi cục Chăn nuôi - Thú y hàng tuần và khi kết thúc đợt tiêm phòng.


3. UBND xã, thị trấn:


- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y theo dõi và triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng của xã, thị trấn.

- Tổ chức xác định đàn gia súc - gia cầm trong diện tiêm đến từng hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi gia cầm.

- Tổ chức thông báo trên Đài truyền thanh xã, ấp về thời gian, địa điểm đăng ký tiêm phòng, lịch tiêm phòng, phân công người ghi nhận thông tin đăng ký tiêm phòng tại các tổ, ấp.

IV. Dự trù kinh phí thực hiện:
Cơ chế tài chính: Người dân tự chi trả tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng cho nhân viên thú y trực tiếp tiêm phòng (theo QĐ số 14/QĐ-CCCNTY ngày 24/01/2017 của Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Sóc Trăng). 

V. Thời gian thực hiện:

- Trạm Chăn nuôi - Thú y chủ động triển khai công tác tiêm phòng định kỳ đợt 1 năm 2019 từ ngày 15/03/2019 – 30/4/2019, những đàn gia súc, gia cầm được nuôi mới và đến tuổi tiêm phòng sẽ được rà soát và tổ chức tiêm phòng bổ sung thường xuyên.

- Sơ kết tiêm phòng: 15/5/2019, lập báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Trạm Chăn nuôi - Thú y báo cáo hồ sơ quyết toán về Chi cục Chăn nuôi - Thú y trước ngày 25/5/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp – PTNT.

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nếu có khó khăn phát sinh đề nghị báo cáo kịp thời về Phòng nông nghiệp - PTNT huyện để có hướng dẫn giải quyết.


            Nơi nhận:                                                    
 TRƯỞNG PHÒNG

 - TT. UBND  huyện (bc),                                  


 
 (ĐÃ KÝ)
- Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện,
- Đài phát thanh huyện,   

- UBND các xã - thị trấn (thực hiện).                                                   
- Lưu: 19.
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